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HƯỚNG DẪN DANH MỤC LASA-LOOK ALIKE SOUND ALIKE 

(THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỌC GIỐNG NHAU) 

Căn cứ danh mục thuốc tại Bệnh viện, để đảm bảo công tác chống nhầm lẫn trong quá trình cấp phát, sử dụng, khoa Dược 

thông báo đến các khoa, phòng những thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau (LASA : look alike sound alike) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Danh sách thuốc nhìn giống nhau: 

 



1 

 

Glucose 5 % Glucose 10 % 

Glucose 5%/500ml – Chai - Tiêm truyền Glucose 10%/500ml– Chai - Tiêm truyền 

Chai nhựa lớn chứa dịch trong suốt, chữ và viền in xanh lá đậm 
Chai nhựa lớn chứa dịch trong suốt, chữ và viền in 

xanh lá nhạt 

 



2 

 

Voluven 6% Sol 500ml Bag 20's Volulyte 6% Bag 20's 

Hydroxyethyl Starch 6%, 500ml – Túi - Tiêm truyền Hydroxyethyl Starch 6%, – Túi- Tiêm truyền 

Túi chứa dịch trong suốt, chữ đỏ Túi chứa dịch trong suốt, chữ đen 

 



3 

 

Ceftriaxone 1000 Cefotaxime 1000 

Ceftriaxone 1g – Lọ - Tiêm Cefotaxime 1g – Lọ - Tiêm 

Lọ đựng bột mịn  màu trắng đục Lọ thủy tinh đựng bột mịn  màu trắng đục 

 

 



 

4 

 

Vitamin K1 1mg/1ml Vitamin K1 10mg/1ml 

  Phytomenadion(Vitamin K1)1mg/1ml – Ống - Tiêm Phytomenadion(Vitamin K1)10mg/1ml – Ống - Tiêm 

Vỉ 10 ống tiêm, màu nâu, chữ k1 in màu nâu Vỉ 10 ống tiêm, màu nâu, chữ k1 in màu xanh 

 



5 

 

Vinsolon Vinphason 

Methyl prednisolon 40mg – Lọ - Tiêm Hydrocortison - 100mg – Lọ - Tiêm 

Lọ đựng bột, đi kèm ống dung môi pha tiêm, tên in màu  

xanh biển đậm 

Lọ đựng bột, đi kèm ống dung môi pha tiêm, tên  

in màu xanh lá 



 

6 

 

Vancomycin Omevin 

Vancomycin 500 mg – Lọ – Tiêm Omeprazol 42,5 mg – Lọ – Tiêm 

Lọ bột màu trắng, tên in chữ màu vàng Lọ bột màu trắng, tên in chữ màu xanh 

 



 

II. Danh sách các thuốc đọc giống nhau: 

TT Tên thuốc Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng Đơn vị tính 

1 

Ciprobay 200 Ciprofloxacin 200mg/100ml Chai 

Ciprobay 400 Ciprofloxacin 400mg/200ml Chai 

4 

Vitamin K1 1mg/1ml 
Phytomenadion 

 (Vitamin K1) 
1mg/1ml Ống 

Vitamin K1 10mg/ml 
Phytomenadion  

(Vitamin K1) 
10mg/ml Ống 

5 

Vinsolon Methyl prednisolon 40mg Lọ 

Vinphason Hydrocortison 100mg Lọ 

 

Danh mục này được cập nhật, bổ sung trong quá trình sử dụng. Đề nghị các khoa, phòng lưu ý thực hiện tốt các nguyên tắc kiểm 

tra, đối chiếu để tránh nhầm lẫn khi cấp phát, sử dụng thuốc. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                           
- Các khoa/phòng; 

- Lưu: Dược; 

 


